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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

_____________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hoan. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Chính và ông Trần Lê.  

- Thư ký phiên Tòa: Ông Nguyễn Công Tân – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tham gia 

phiên toà: Ông Trần Thế Hiển -  Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2023/HSST ngày 

21/4/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/QĐXXST-HS ngày 

30/5/2023 đối với: 

- Bị cáo: Phan Ngọc D, sinh năm 1993 tại tỉnh Phú Yên; Tên gọi khác: 

không; Nơi cư trú: thôn Phú Th, xã Hòa Quang N, huyện Phú H, tỉnh Phú Yên; 

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Ngọc A, sinh năm 1967 và bà 

Phạm Thị S, sinh năm 1971; anh, chị em: bị cáo có 01 chị và 01 anh; vợ: Nguyễn 

Thị Mỹ D, sinh năm: 2000; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm: 2016, con nhỏ 

nhất, sinh năm: 2021; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Hòa Quang N từ ngày 03/02/2023 đến nay. Có 

mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm: 2000. Có mặt. 

Địa chỉ: khu phố Định Th, thị trấn Phú H, huyện Phú H, tỉnh Phú Yên. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Nguyễn Thị 

Khánh D và ông Ngô Tấn H – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp 
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pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên. Bà Nguyễn Thị Khánh D có đơn xin xét xử vắng 

mặt, ông Ngô Tấn H - có mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Ngọc D, sinh năm: 1978;  

2. Bà Lê Thị N, sinh năm: 1977;  

Đồng địa chỉ: khu phố Định Th, thị trấn Phú H, huyện Phú H, tỉnh Phú Yên. 

3. Ông Phan Ngọc A, sinh năm: 1967;  

4. Bà Phạm Thị S, sinh năm: 1971.  

Đồng địa chỉ: thôn Phú Th, xã Hòa Quang N, huyện Phú H, tỉnh Phú Yên. 

Tất cả đều có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 4 năm 2015 (không xác định được ngày), Phan Ngọc D có 

quen biết với Nguyễn Thị Mỹ D, sinh ngày: 29/7/2000 qua mạng xã hội Facebook 

và nảy sinh tình cảm với D. Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016, D đã nhiều lần 

thực hiện hành vi quan hệ tình dục với D, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng tháng 10/2015, không nhớ ngày cụ thể, D và D đi chơi 

ở khu vực suối Cô Lan thuộc thôn Phú Th, xã Hòa Quang N, huyện Phú H. Tại đây, 

D và D đã có hành vi quan hệ tình dục với nhau. 

Lần thứ hai: Sau lần quan hệ tình dục lần thứ nhất khoảng 05 ngày (không 

rõ, ngày, tháng cụ thể) D và D tiếp tục quan hệ tình dục với nhau tại nhà của D tại 

thôn Phú Th, xã Hòa Quang N, huyện Phú H. 

Sau lần quan hệ tình dục lần thứ hai, D và D tiếp tục quan hệ tình dục nhiều 

lần tại nhiều địa điểm khác nhau ở huyện Phú H. Đến tháng 05/2016, D phát hiện 

có thai nên ngày 31/6/2016, gia đình D và gia đình D tổ chức đám cưới cho D và D. 

Trong đêm tân hôn, tại nhà của cha, mẹ D, D và D quan hệ tình dục với nhau 02 

lần. Khoảng 03 ngày sau đêm tân hôn, D và D quan hệ tình dục với nhau tại nhà 

của cha, mẹ D tại khu phố Định Th, thị trấn Phú H, huyện Phú H, tỉnh Phú Yên. 

Đến ngày 27/10/2016, D sinh con đặt tên là Nguyễn Bảo n, là con đẻ của D, không 

phải là con đẻ của D. Ngày 30/11/2018, D và D đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân 

dân thị trấn Phú H, huyện Phú H. Đến ngày 08/4/2022, D nộp đơn ly hôn với D tại 

Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, sau khi thụ lý, Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa 

nhận thấy hành vi của D có dấu hiệu của tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi nên chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú 

Hòa giải quyết theo thẩm quyền.  
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Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Phan Ngọc D thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đã tự nguyện bồi thường cho bị hại và được bị hại Duyên xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. 

Vật chứng vụ án: không có. 

Về dân sự: Bị hại Nguyễn Thị Mỹ D yêu cầu bị cáo Phan Ngọc D bồi thường 

50.000.000 đồng. Bị cáo đã bồi thường đủ 50.000.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKSPH ngày 18/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  truy tố Phan Ngọc D về tội: “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” . 

Tại phiên toà: 

Bị cáo Phan Ngọc D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hoà đã truy tố và không oan sai. 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại Nguyễn Thị Mỹ D yêu cầu bị cáo D bồi 

thường 50.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường 50.000.000 đồng, nên không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm. 

Về trách nhiệm hình sự: bị hại xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả do bị cáo gây ra, tình tiết định khung hình 

phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, giữ nguyên cáo trạng đã 

truy tố. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Ngọc D phạm tội giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145, điểm b, s khoản 

1, 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54, Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan 

Ngọc D từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

từ 04 năm đến 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã 

Hòa Quang N giáo dục, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 590 Bộ luật dân sự, đề nghị HĐXX 

chấp nhận: các khoản bồi thường dân sự giữa bị cáo và bị hại D đã tự nguyện thỏa 

thuận 50.000.000 đồng về khoản bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm và tổn 

thất tinh thần, bị cáo đã bồi thường đủ cho bị hại 50.000.000 đồng. 

Về án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

Bị cáo không tranh luận gì với Kiểm sát viên. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thống nhất với Kiểm sát viên 

về tội danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo, hiện nay giữa bị cáo với bị hại vẫn còn hôn 
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nhân, đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo ở ngoài cùng với 

bị hại làm nuôi các con chung. 

Bị hại không tranh luận, bổ sung gì thêm.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ 

hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra 

viên,Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử trong vụ 

án không ai khiếu nại gì. Tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến gì. Do đó, 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Phan Ngọc D tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, tài liệu thu 

thập được có tại hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: khoảng tháng 10/2015 đến 

tháng 6/2016 trên địa bàn huyện Phú H, tỉnh Phú Yên. Bị cáo Phan Ngọc D có hành 

vi nhiều lần giao cấu với bị hại Nguyễn Thị Mỹ D, sinh ngày 29/7/2000, là người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nên đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự 

như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã truy tố 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Bị cáo Phan Ngọc D là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những đã cố ý 

xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người bị hại Nguyễn Thị Mỹ D, là đối tượng 

được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự của 

trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em. Do đó, 

cần có một hình phạt nghiêm là cách ly bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng một thời 

gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

 [4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: sau khi phạm tội, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năm hối cải, bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ 

thiệt hại với số tiền 50.000.000 đồng cho bị hại D, được bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt, bị cáo là quân nhân xuất ngũ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để 

xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt tương xứng. Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên HĐXX áp dụng Điều 54 Bộ 

luật hình sự, xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng 

răn đe, phòng ngừa tội phạm. 
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Xét đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa: Kiểm sát viên đề nghị HĐXX áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, xét xử cho bị cáo hưởng án treo. HĐXX xét thấy: 

hành vi của bị cáo là là nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục 

đối với người vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Mặc khác, tại phiên tòa, bị hại 

vẫn cương quyết xin ly hôn với bị cáo vì tình cảm vợ chồng không còn, điều này 

cho thấy mâu thuẫn trong hôn nhân giữa bị cáo với bị hại trầm trọng, hôn nhân 

không đạt mục đích, nên cần thiết phải xử nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung, nên 

ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa không được HĐXX chấp nhận.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và trong giai đoạn chuẩn bị xét 

xử, bị cáo bồi thường đủ số tiền theo yêu cầu của bị hại là 50.000.000 đồng về 

khoản sức khỏe bị xâm phạm và tổn thất tinh thần, bị hại D không yêu cầu gì thêm, 

HĐXX không xem xét. 

[6] Đối với người đàn ông chưa xác định danh tính có quan hệ tình dục với 

bị hại D một lần vào khoảng tháng 02/2016. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Phú Hòa không xác định đối tượng phạm tội, do đó không 

có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa 

không truy tố là có cơ sở. 

 [7] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí 

Tòa án; Buộc bị cáo Phan Ngọc D phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc D phạm tội: “Giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145, điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51, 54 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Phan Ngọc D  02 ( Hai ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi 

chấp hành án. 

3. Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 590 Bộ 

luật dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo với bị hại: Bị cáo Phan 

Ngọc D bồi thường đủ theo yêu cầu cho bị hại Nguyễn Thị Mỹ D số tiền 

50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) về khoản bồi thường sức khỏe bị xâm 

phạm và tổn thất tinh thần, bị cáo D đã nộp đủ. 

4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo Phan Ngọc D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định. 

Nơi nhận:     
- TAND tỉnh Phú Yên;                                            

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND huyện Phú Hòa; 

- Sở tư pháp; 

- Công an huyện Phú Hòa; 

- Chi cục THADS huyện Phú Hòa; 

- Phòng KTNV-THAHS;                                                                 

- Bị cáo; bị hại; 

- Ngừơi tham gia tố tụng khác; 

- Lưu AV, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

       Nguyễn Ngọc Hoan 

 


